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5. Tài liệu tham khảo
1. Lý do chọn đề tài:
Luật giáo dục Việt Nam đã khẳng định: “Giáo dục trung học Phổ thông nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và những hiểu biết thông thường về kĩ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học nghề đi vào cuộc sống lao động” [11]. Trong những năm gần đây, hoạt động dạy nghề đang được Đảng và Nhà nước quan tâm - là một nội dung ưu tiên trong chính sách phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế về lao động kĩ thuật. Nhìn chung số lượng công nhân kỹ thuật của cả nước đang thiếu về cả số lượng và yếu cả chất lượng. Muốn có đội ngũ công nhân có tay nghề cao thì đòi hỏi phải có nền tảng về kiến thức phổ thông vững chắc. Là một trong những môn học cơ bản đáp ứng được phần nào những yêu cầu trên và là công cụ đắc lực cho các ngành nghề trong trường trung học chuyên nghiệp, môn Toán được coi là chìa khóa đi vào các môn chuyên ngành. 

Hiện nay việc dạy và học môn toán trong hệ Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) đang dần được đổi mới và ứng dụng nhiều phương pháp khác nhưng chất lượng học tập bộ môn vẫn hạn chế. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập các môn học khác cũng như việc ứng dụng kiến thức của môn toán vào các môn chuyên ngành mà học sinh theo học. Hầu hết học sinh không có thói quen và khả năng vận dụng kiến thức toán vào các môn chuyên ngành, thậm chí ngay cả ứng dụng vào những bài tập cơ bản. 

Thực tế đầu vào học sinh của hệ TCCN quá thấp, phần nhiều các học sinh không vào được Trung học phổ thông (THPT) thì mới vào các trường nghề, một số học sinh do không có điều kiện theo học THPT (đối tượng vừa làm vừa học nên không có thời gian để học). Qua trao đổi với đồng nghiệp, chúng tôi thấy vấn đề rèn luyện kĩ năng ứng dụng chưa được quan tâm thực sự.

Nhìn chung, trong những năm qua, trước những yêu cầu của đất nước, ngành giáo dục đã và đang thực hiện đổi mới những yếu kém còn tồn tại. Những đề tài nghiên cứu trong những năm gần đây đã xác định một số định hướng về đổi mới phương pháp dạy học.

Tuy nhiên, cho đến nay vị trí rèn luyện kĩ năng kiến thức toán vào các môn chuyên ngành còn mờ nhạt trong các công trình nghiên cứu.

Trong những năm gần đây, mặt bằng trình độ giáo viên trong cả nước không ngừng được nâng cao. Tuy vậy, theo nhìn nhận một cách chủ quan, đối với trường dạy ở hệ TCCN hầu như giáo viên dạy toán chưa hướng cho học sinh vận dụng kiến thức toán vào học các môn chuyên ngành. Điều này đã dẫn đến chất lượng đào tạo của hệ TCCN ở trường chưa cao. Để nâng cao kĩ năng vận dụng của học sinh trong việc học môn Toán nói riêng, các môn học nghề nói chung chúng ta cần phải có biện  pháp dạy và học đạt hiệu quả hơn.

Với những tồn tại trên đây, có thể có các biện pháp khắc phục, việc đó phải tiến hành nghiên cứu, đánh giá trên thực tế, đó chính là mục đích thực hiện đề tài: “Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng ứng dụng kiến thức Toán vào các môn chuyên ngành ở hệ TCCN (9+3; 9+4) trong trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”.

2. Cơ sở lí luận và thực tiễn rèn luyện kĩ năng ứng dụng kiến thức Toán
2.1. Những thuật ngữ cơ bản

2.1.1.  Kĩ năng toán học:

Có nhiều ý kiến khác nhau về thuật ngữ kĩ năng của con người. Điều này được thể hiện qua một số công trình nghiên cứu tâm lí học, giáo dục học, toán học ở trên thế giới và ở Việt Nam.

- Chú trọng đến mặt kĩ thuật hành động có các nhà nghiên cứu: A.G.Côvaliôv, A.V Petrovxki, V.A Krutetxki, Trần Trọng Thủy, … Họ luôn nghiên về kĩ thuật của hành động khi xem xét kĩ năng, họ coi kĩ năng như là một phương tiện thực hiện hành động chỉ cần nắm được cách thức hành động tức là có kĩ năng mà không cần tính đến kết quả của hành động.
- Quan điểm khác lại chú ý đến kết quả của hành động, coi kĩ năng là năng lực thực hiện một công việc sáng tạo ra kết quả với chất lượng cần thiết trong thời gian nhất định, trong điều kiện mới. Với quan niệm này, các nhà nghiên cứu luôn coi kĩ năng là một biểu tượng năng lực con người chứ không phải đơn thuần là mặt kĩ thuật của hành động trong mối quan hệ với mục đích phương tiện và cách thức tiến hành hành động. Các tác giả tiêu biểu cho quan điểm này là: N. Lêvitôv, K.K Platonov, … Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Ánh Tuyết, Ngô Công Hoàn, …

- Trường phái thứ ba cho rằng, kĩ năng là vận dụng những tri thức và các kĩ xảo đã có vào việc lực chọn và thực hiện những phương thức hành động đặt ra. Những người nghiên về quan điểm này là A.V Petrovxki  và N.G Kazaxki, T.S Nazaroz cũng như L.B-Itelxon. “Từ điển tâm lí học” do A.V Petrovxki và M.G Jarosevxki chủ biên năm 1990 đã định nghĩa: “Kĩ năng là phương thức hành động dựa trên cơ sở tổ hợp những tri thức và kĩ xảo. Kĩ năng được hình thành bằng con đường luyện tập, tạo khả năng cho con người thực hiện hành động không chỉ trong những điều kiện quen thuộc mà cả trong những điều kiện thay đổi”. Ở quan điểm này thì kĩ năng được hình thành trên cơ sở kiến thức và kĩ xảo đã được luyện tập trước. Ngoài ra các tác giả còn nhấn mạnh: người có kĩ năng phải nắm vững cách thức hành động đúng trong các điều kiện quen thuộc và các điều kiện mới, có ý nghĩa là phải có mức độ ổn định vững chắc mang tính khái quát và tính linh hoạt cơ động. 

Ngoài ba trường phái trên còn có nhiều quan điểm khác về vấn đề kĩ năng, chẳng hạn: Theo Bùi Hiền – Nguyễn Văn Giao – Nguyễn Hữu Quỳnh – Vũ Văn Tảo [9]: “Kĩ năng thực hiện đúng hành động, hoạt động phù hợp với mục tiêu và điều kiện cụ thể tiến hành hành động ấy, cho dù đó là hành động cụ thể hay hành động trí tuệ. Thí dụ: kĩ năng lắp ráp đúng sơ đồ điện, và kĩ năng phân tích các sơ đồ điện trong ý nghĩ, trong óc. Để hình thành được kĩ năng trước hết cần có kiến thức làm cơ sở cho việc hiểu biết, luyện  tập từng thao tác riêng rẽ cho đến khi thực hiện được một hành động theo đúng mục đích, yêu cầu … Có những kĩ năng hình thành không cần qua luyện tập, nếu biết tận dụng hiểu biết và kĩ năng tương tự đã có để chuyển sang thực hiện các hành động (hoạt động mới) … Khả năng thực hiện hành động, hoạt động một cách thành thạo, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với những mục tiêu trong các điều kiện khác nhau.” [9, tr.220]

Tóm lại, nói đến kĩ năng là nói đến cách thức, thủ thuật và trình tự thực hiện các thao tác hành động để đạt tới mục đích đã định. Khi nói đến khả năng là nói đến triển vọng về kết quả khi hành động sẽ diễn ra. Còn nói kĩ năng là nói đến sự nắm vững cách thực hiện các thao tác, trình tự tiến hành các thao tác đảm bảo sẽ đạt được kết quả dự kiến . Để có kĩ năng về hoạt động nào đó, con ngừơi cần phải: Có tri thức về hành động bao gồm mục đích, mục tiêu, các điều kiện phương tiện để đạt được mục đích và các cách thức thực hiện hành động; Tiến hành hành động theo đúng lôgic của nó; Đạt được kết quả phù hợp với mục đích đã đề ra; Có thể hành động có hiệu quả trong những điều kiện khác nhau; Kĩ năng được hình thành qua bắt chước, rèn luyện và phải trãi qua một thời gian đủ dài.

2.1.2. Kĩ năng ứng dụng toán học:

Trên cơ sở xem xét kĩ năng ứng dụng là việc đem lý thuyết vào thực tiễn một cách linh hoạt, thuật ngữ kĩ năng ứng dụng toán học có thể hiểu là khả năng vận dụng kiến thức toán học vào thực tế để giải các bài toán hoặc vận dụng kiến thức toán học vào một chuyên ngành kĩ thuật nào đó. Hay kĩ năng sử dụng toán học như một công cụ trong các môn học khác - thường là những môn học có liên quan đến thực tiễn nhiều hơn môn toán. Chẳng hạn như các môn: điện lạnh, cơ khí, điện công nghiệp, điện kĩ thuật, vật lí …..

2.1.3. Biện pháp, biện pháp rèn luyện kĩ năng ứng dụng kiến thức toán học.

Theo từ điển Tiếng Việt, biện pháp là cách làm, cách giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó. Với cơ sở này, thuật ngữ “Biện pháp rèn luyện kĩ năng ứng dụng kiến thức toán học” có thể hiểu là cách thức, là con đường của người dạy tác động lên người học giúp họ hình thành được thói quen và năng lực vận dụng vốn kiến thức toán học đã lĩnh hội vào các hình thức thực hành hoặc thực tiễn nhất định. Tuy vậy, vấn đề không chỉ đơn thuần là tập hợp của các tác động riêng lẻ mà là một hệ thống các tác động sư phạm hướng tới  mục tiêu phát triển kĩ năng ứng dụng kiến thức toán học của người học.
Như vậy có thể hiểu đơn giản, biện pháp rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức toán là việc tổ chức hoạt động học tập ở bộ môn Toán sao cho thông qua đó học sinh rèn luyện được kĩ năng vận dụng kiến thức toán vào các chuyên ngành.

2.1.4. Một số kĩ năng ứng dụng kiến thức toán ở hệ TCCN

Trên lí luận có thể tìm thấy đa dạng các kĩ năng ứng dụng kiến thức toán học khác nhau. Các kĩ năng này phối hợp chặt chẽ và bổ trợ cho nhau trong quá trình giải toán và giải các bài tập các môn chuyên ngành. Với phạm vi nghiên cứu của đề tài - vận dụng kiến thức toán cho môn điện, điện lạnh, cơ khí chúng tôi chỉ tập trung vào các kĩ năng có liên quan nhiều đến việc rèn luyện kĩ năng ứng dụng kiến thức toán vào các môn chuyên ngành có thể kể đến các kĩ năng liên quan dưới đây: 

2.1.4.1. Kĩ năng phân tích dữ liệu toán:
Những dữ liệu, thông tin thu thập được trong quá trình học tập cần được phân tích, sàng lọc, lựa chọn, sắp xếp thành hệ thống theo một trật tự nhất định. Phân tích một khái niệm là đi sâu vào nội dung, chi tiết của nó để tìm ra các yếu tố cấu thành, mối quan hệ giữa các yếu tố tạo nên khái niệm cũng như mối quan hệ giữa khái niệm đó và những khái niệm khác. Phân tích một bài toán là tìm mối quan hệ giữa những yếu tố đã cho với những yếu tố phải tìm và yếu tố đã biết. Mối quan hệ giữa dữ liệu chuyên ngành với dữ liệu toán có như vậy thì mới có thể ứng dụng kiến thức toán vào trong từng môn chuyên ngành cụ thể.

2.1.4.2. Kĩ năng vẽ đồ thị
Theo [12] nói chung không thể “vẽ hoàn toàn chính xác đồ thị của một hàm số”- tuy nhiên vẽ càng chính xác càng tốt.

Điều kiện cần thiết để vẽ đồ thị hàm số đạt yêu cầu là phần khảo sát sự biến thiên đã đúng và đầy đủ.

Quy trình khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = f(x) gồm các bước sau: 

1. Tìm miền xác định của hàm số

2. Tính và xét dấu đạo hàm cấp một của hàm số. Từ đó suy ra cực trị (nếu có) của hàm số.

3. Tính các giới hạn đặc biệt của hàm số 

4. Lập bảng biến thiên của hàm số

5. Vẽ đồ thị.

Qua đó rèn luyện cho học sinh kĩ năng đọc bản biến thiên, sử dụng bảng biến thiên để giải nhiều dạng toán khác nhau: Bài tập tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số, bài tập biện luận giao điểm của đồ thị với đường cong, …

Kĩ năng vẽ đồ thị tạo điều kiện cho học sinh học trong chuyên ngành như vẽ đặc tuyến của đi-ôt trong điện kĩ thuật; vẽ biểu đồ nội lực, ứng suất, biến dạng của các dầm chịu lực trong môn sức bền vật liệu, …

2.1.4.3. Kĩ năng tính toán: 

Kĩ năng tính toán là một trong những kĩ năng cơ bản của việc học toán ở trường phổ thông. Trong thực tế đời sống, trong sản xuất, kĩ thuật, … đâu đâu cũng đòi hỏi kĩ năng tính toán: tính nhanh, tính hợp lí, …

Đối với học sinh THPT, TCCN kĩ năng tính toán đã được rèn luyện nhiều ở cấp THCS nên giáo viên yêu cầu các em cao hơn là luôn luôn phải có ý thức tìm tòi các phương pháp tính toán khác nhau, biết tính toán hợp lí nhất (đơn giản nhất, nhanh nhất, phù hợp nhất với điều kiện cụ thể, tốn ít công sức nhất, … ). Nếu kĩ năng tính toán của toán học tốt sẽ giúp cho học sinh ứng dụng vào chuyên ngành đạt độ chính xác cao trong kĩ thuật. 

2.1.4.4. Kĩ năng mô hình hóa các tình huống khác nhau:

Kĩ năng mô hình hóa các tình huống khác nhau là kĩ năng phân loại, sắp xếp và tổng hợp các tình huống, các dạng toán khác nhau trong một hệ thống hoặc một bảng để giúp học sinh dễ dàng nhận biết được phương pháp giải thích hợp khi phân tích bài toán. Ví dụ: mô hình hoá các dạng viết phương trình đường thẳng,…

Khi dạy cho học sinh các kiến thức toán cơ bản giáo viên cần khắc sâu mô hình hóa dạng bài cụ thể để khi gặp các bài tập trong chuyên ngành học sinh có thể đưa về dạng toán đã biết.

Việc mô hình hóa các dạng toán sẽ giúp học sinh củng cố được kiến thức cơ bản.

Việc mô hình hóa các tình huống khác nhau sẽ giúp giáo viên chủ động phân loại các dạng bài khi ứng dụng trong chuyên ngành.

2.1.4.5. Kĩ năng sử dụng công thức cho ngành nghề: 

Khi gặp từng trường hợp cụ thể trong các môn chuyên ngành phải biết được đó thuộc dạng nào mà mình đã học để áp dụng vào và tính toán cho đúng.

Ngoài ra, còn những kĩ năng sau chúng tôi không đề cập đến trong luận văn: kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng đọc bản vẽ kĩ  thuật, ...

2.2. Nhiệm vụ dạy học môn toán ở hệ trung cấp chuyên nghiệp 

Trên cơ sở quan điểm coi việc dạy học môn Toán ở hệ TCCN là những tác động sư phạm cho thấy tính mục đích của nó. Điều ấy cần xác định rõ ràng những mục tiêu mà giáo viên cần hướng tới những kết quả phát triển ở học sinh mà họ mong muốn đạt được khi dạy học môn Toán ở hệ TCCN. Như vậy, mục đích dạy học môn Toán ở hệ TCCN ở mức độ phát triển mong muốn cụ thể được đặt ra và những tác động sư phạm hướng tới giải quyết chúng.

- Cung cấp cho học sinh một hệ thống kiến thức, kĩ năng, phương pháp toán học phổ thông, cơ bản, thiết thực, vững chắc, tương đối hoàn chỉnh, phục vụ cho việc học tập các ngành khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên, kĩ thuật lý thuyết và thực hành, cũng như cho cuộc sống lao động hàng ngày.

- Góp phần phát triển năng lực trí tuệ, trí tưởng tượng không gian, tư duy lôgic và ngôn ngữ chính xác, tư duy thuật toán và kĩ năng tính toán …, đồng thời rèn luyện các phẩm chất của tư duy như linh hoạt, độc lập, sáng tạo…

- Góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất, phong cách của người lao động khoa học như làm việc có mục đích, có kế hoạch, có phương pháp, biết vận dụng kiến thức học vào thực tiễn có hoài bão vươn xa trong học tập và lao động. 


Các nhiệm vụ trên không tách rời nhau mà quan hệ mật thiết với nhau, chúng hỗ trợ, bổ sung cho nhau nhằm góp phần hình thành ở người học sinh năng lực nhận thức, năng lực hành động, tạo tiềm lực cho họ theo định hướng đi vào các ngành nghề kĩ thuật thực hành thích hợp cũng như chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đi vào cuộc sống lao động.[1, tr.13]


* Ứng dụng kĩ năng toán vào các môn chuyên ngành có thể giúp học sinh thuận lợi hơn khi học các môn chuyên ngành vì hầu hết các môn học chuyên ngành này đều sử dụng kiến thức toán (cụ thể xem sơ đồ trang 11).

2.3. Đặc điểm hệ tuyển Trung cấp chuyên nghiệp:
Trường Trung học chuyên nghiệp nói chung, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM nói riêng, hệ TCCN tuyển học sinh đầu vào đã tốt nghiệp Trung học cơ sở, đầu ra lớp 12, đào tạo chính là các ngành nghề, số đông học sinh không đủ khả năng để tiếp tục học Trung học phổ thông. Trong quá trình học ở trường có các môn văn hóa, ngành điện lạnh, ngành cơ khí, ngành điện, ngành kĩ thuật may, ngành ô tô,…. Trong các môn văn hoá có học Toán. Để rèn luyện được kĩ năng ứng dụng kiến thức toán vào các môn chuyên ngành thì đòi hỏi kiến thức phải chọn lọc.

Về mô hình ngành học có thể hình dung theo sơ đồ sau:
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Môn toán phục vụ cho các môn chuyên ngành có thể xem sơ đồ dưới đây:

Cụ thể hóa xem bảng nội dung Toán sử dụng nhiều trong các môn chuyên ngành:

	STT
	Nội dung Toán
	Môn chuyên ngành

	I.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

II.

1

2

3

4

5

6

7

8
	Hình học

Vectơ

Hệ thức lượng trong tam giác

Hệ thức lượng trong đường tròn

Đường thẳng và mặt phẳng

Quan hệ song song

Quan hệ vuông góc

Diện tích

Thể tích

Tọa độ vectơ và điểm

Phương trình đường thẳng

Khoảng cách

Đường tròn

Elip

Hypebol

Parabol

Đại số
Hàm số lượng giác

Công thức lượng giác

Hàm số mũ

Hàm số lôgarit

Đạo hàm

Vi phân

Ứng dụng đạo hàm

Nguyên hàm, tích phân
	Cơ khí, Điện kĩ thuật, Động lực, Điện công nghiệp, (Vật lý)

Điện lạnh, Cơ khí, Điện kĩ thuật, Động lực, Điện công nghiệp, (Vật lý)

Điện lạnh, Cơ khí, Điện công nghiệp, động lực, (Vật lý)

Điện lạnh, Cơ khí, Điện công nghiệp, (Vật lý)

Điện lạnh, Cơ khí, Điện công nghiệp

Điện lạnh, Cơ khí, Điện kĩ thuật, Điện công nghiệp

Điện lạnh, Cơ khí, Điện kĩ thuật, Điện công nghiệp, Động lực

Điện lạnh, Cơ khí, Điện công nghiệp

Cơ khí, Điện công nghiệp, động lực, (Vật lý)

Điện lạnh, Cơ khí, Điện kĩ thuật, Điện công nghiệp

Điện lạnh, Cơ khí, Điện kĩ thuật, Điện công nghiệp

Điện lạnh, Cơ khí, Điện kĩ thuật
Điện lạnh, Cơ khí
Điện lạnh, Cơ khí, Điện công nghiệp

Điện lạnh, Cơ khí, Điện công nghiệp, (Vật lý)

Điện lạnh, Cơ khí, Điện kĩ thuật, Điện tử, Điện công nghiệp, Động lực

Điện lạnh, Cơ khí, Điện kĩ thuật, Điện tử, Điện công nghiệp, Động lực

Điện lạnh, Cơ khí, Điện kĩ thuật, Điện công nghiệp, Động lực, (Vật lý)

Điện lạnh, (Vật lý)

Điện lạnh, Cơ khí, Điện kĩ thuật, Điện tử, Điện công nghiệp, Động lực, (Vật lý)

Điện lạnh, Cơ khí, Điện kĩ thuật, Điện tử, Điện công nghiệp

Điện lạnh, Điện công nghiệp

Điện lạnh, Điện tử, Điện công nghiệp


Những nội dung này học sinh học theo chương trình, nhưng khi ứng dụng thì không ứng dụng như thế, tất cả những chủ đề của Toán trong môn văn hoá học sinh tất cả các ngành đều được học giống nhau, tuy nhiên kiến thức chưa đủ để học các môn chuyên ngành, điều này cho thấy ứng dụng kiến thức Toán hết sức quan trọng. Kiến thức Toán chỉ phục vụ cho những cơ hội, chẳng hạn tôi có thể liệt kê một số chủ đề như sau:

	Nội dung Toán
	Các môn chuyên ngành

	
	Cơ khí
	Điện 
	Điện lạnh

	1. Phương trình; phương trình đường thẳng.
	Xác định vận tốc và gia tốc
	Xác định dòng điện
	Tìm nhiệt độ, nhiệt độ sôi, năng suất, công suất và hệ số làm lạnh, nhiệt lượng, …

	2. Đạo hàm – vi  phân.
	Xác định quỹ đạo, vận tốc, gia tốc của chất
	Tìm biểu thức tức thời
	Tính nhiệt truyền, …

	3. Véctơ
	Xác định tác dụng lực, phản lực của thanh, của dây, …
	Giải mạch điện để tìm cường độ, điện thế, hiệu điện thế, …
	


Vì thời gian có hạn, cụ thể của những vấn đề này có thể xem một vài vài ví dụ ở trang 19.
 
2.4. Về chương trình và giáo trình môn Toán ở hệ TCCN


2.4.1. Sơ lược cấu trúc chương trình môn Toán 

Chương trình môn Toán hệ TCCN được xây dựng dựa trên cơ sở chương trình THPT môn Toán. 


* Cơ sở xây dựng Chương trình:
Chương trình môn toán được xây dựng dựa trên những cơ sở sau [4, tr.3]:


- Kế thừa, tiếp chương trình trung học cơ sở và hướng theo chương trình trung học phổ thông (mới), chú trọng những kiến thức và kĩ năng cơ bản và phương pháp tư duy mang tính đặc thù của toán học. Sự đổi mới của chương trình đáp ứng yêu cầu mới về giáo dục, trong bối cảnh xã hội công nghệ thông tin đang phát triển mạnh.

- Tăng cường tính thực tiễn, tính sư phạm, tăng cường thực hành ứng dụng, đồng thời có chú ý đến tính nghề, chẳng những thông qua yêu cầu về bài tập (đặc biệt là các toán có tính thực tiễn), mà còn chú trọng tăng thời lượng học tập ở mỗi chủ đề đó.


- Các nội dung được thiết kế tinh giản theo các đơn nguyên, sử dụng cho hệ đào tạo yêu cầu kiến thức tối đa, đồng thời dễ hướng dẫn thực hiện đối với hệ thấp hơn. Phần nào đáp ứng nguyện vọng ngừơi học có cơ hội học tiếp lên.


- Giúp học sinh nâng cao năng lực tưởng tượng và hình thành cảm xúc thẩm mĩ, khả năng diễn đạt ý tưởng qua học tập môn toán.

 Chương trình môn Toán hệ TCCN là chương trình tối đa (gồm 525 tiết) được áp dụng cho nhóm ngành nghề Công nghiệp nhằm đảm bảo học vấn văn hoá phổ thông, cơ bản, tối thiểu. Chương trình coi trọng nguyện vọng học lên của một số người học, coi trọng tính nghề nghiệp thể hiện ở việc xây dựng những nội dung có ứng dụng nhiều trong thực tiễn, chẳng hạn: một số yếu tố của phương pháp mẫu, đạo hàm, đạo hàm cấp cao, vi phân, 3 đường conic, … Điều này có thể nhìn thấy trong cấu trúc chương trình dưới đây.


2.4.2. Cấu trúc nội dung chương trình:

- Chương trình:

Trước đây đã có chương trình các môn học văn hoá phổ thông dùng cho các trường, lớp trung học nghề và TCCN (hệ tuyển trung học cơ sở) của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành năm 1993 nhưng chưa chú trọng đến vấn đề vận dụng những bài tập toán liên quan đến các môn chuyên ngành. Như vậy qua chương trình chưa chuẩn bị chưa đầy đủ cho kĩ năng ứng dụng theo hướng của đề tài. Ví dụ, xác suất là không có, hình học thì có về vectơ nhưng không đi sâu về kĩ thuật, … Hiện nay, chương trình mới của Bộ giáo dục và Đào tạo có bổ sung thêm phần “thống kê”, “phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng”, “xác suất”, “ một số yếu tố của phương pháp mẫu”, “số phức”, “phép dời hình và phép đồng dạng trong không gian”. Mặc dù có cải tiến nhưng còn quá ít, vì vậy cần thiết phải nghiên cứu và bổ sung cho chương trình  toán ở hệ TCCN.

- Sách giáo khoa:
Không có sách giáo khoa môn Toán cho trường Trung học chuyên nghiệp nói chung, mà sử dụng sách giáo khoa trung học phổ thông để biên soạn thành giáo trình để phục vụ cho việc giảng dạy. Không có các bài tập vận dụng cho từng môn chuyên ngành, làm cho học sinh sau khi học các môn văn hoá xong đến khi học các môn chuyên ngành thì hầu như học sinh không biết những bài tập đó là đưa về những dạng mà mình đã được học.

 Từ đó dẫn đến cái khó khăn là người giáo viên có sự phụ thuộc vào người thiết kế, như vậy chưa chắc đã đạt được chuẩn của chương trình. Đây là một đặc thù khác hẳn với trường trung học phổ thông.
2.5. Thực trạng dạy và học toán ở hệ TCCN trong các trường Cao đẳng hiện nay.

Lí luận dạy học đã chỉ rõ: giáo viên dạy như thế nào thì học sinh học như thế đó. Cách dạy của giáo viên ảnh hưởng sâu sắc đến cách học của học sinh. Thực hiện điều tra 80 học sinh ở hệ TCCN trong trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM bằng phiếu hỏi, kết quả cho thấy đại đa số học sinh (chiếm 80%) không có khả năng ứng dụng được kiến thức toán vào các môn chuyên ngành, nguyên nhân học sinh chưa nhìn thấy mối liên hệ giữa môn toán và các môn chuyên ngành; và có tâm lí học môn nào xong môn đó. Mặt khác, các bài giảng của giáo viên nói chung và giáo viên toán nói riêng trên lớp mới tập trung vào việc cung cấp kiến thức, học sinh chủ yếu ghi nhớ một cách máy móc, (đó chưa kể đến đối tượng học sinh của hệ TCCN này). Thời gian học tập dành cho việc rèn luyện kĩ năng còn ít. Cách giảng dạy của giáo viên còn mang nhiều hình thức, không gắn lí luận với thực tiễn, không làm cho học sinh nắm rõ bản chất của khái niệm … , nên hiệu quả dạy học còn thấp, học sinh chóng quên, vận dụng khó nhuần nhuyễn, hạn chế óc thông minh và giáo dục thế giới quan. “Ta còn chuộng cách dạy nhồi nhét, luyện trí nhớ, dạy mẹo vặt để giải những bài toán oái ăm, giả tạo, chẳng giúp ích gì mấy để phát triển trí tuệ mà chỉ làm cho học sinh thêm xa rời thực tế, mệt mỏi và chán nản”[7, tr.330].

Giáo viên dạy môn nào chỉ quan tâm đến môn đó. Còn đối với học sinh ở hệ TCCN này hầu hết học sinh không đủ khả năng vào học Trung học phổ thông mới vào trường nghề, nên việc tiếp thu, suy luận của học sinh hệ TCCN còn hạn chế.

Hiện nay, chưa có chương trình bồi dưỡng thường xuyên về nội dung cho Giáo viên dạy văn hoá ở các trường nghề. Các giáo viên chỉ được học các khoá bồi dưỡng thường xuyên cùng với hệ trung học phổ thông. Việc dạy liên thông với các môn nghề là chưa có.
3. Các biện pháp rèn luyện kĩ năng ứng dụng kiến thức toán cho học sinh ở hệ trung cấp chuyên nghiệp
Các biện pháp rèn luyện kĩ năng ứng dụng cho học sinh ở hệ trung cấp chuyên nghiệp được xây dựng dựa trên ba cơ sở: Yêu cầu đổi mới nội dung chương trình, yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học môn Toán ở hệ TCCN và thực trạng dạy toán ở hệ trung cấp chuyên nghiệp trong trường CĐKT Lý Tự Trọng.

3.1. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức toán vào các chuyên ngành

Khi xây dựng biện pháp rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức toán vào các chuyên ngành cho học sinh, cần chú ý đến một số nguyên tắc sau:

  1. Việc rèn luyện kĩ năng phải diễn ra đồng thời với quá trình nắm vững tri thức của học sinh
Theo nguyên tắc này, kĩ năng vận dụng kiến thức được rèn luyện bằng con đường tích hợp với quá trình hình thành tri thức phù hợp với nội dung và nhiệm vụ dạy học. Khi tổ chức cho học sinh tiến hành các hoạt động học tập để chiếm lĩnh tri thức, giáo viên cần quan tâm rèn luyện cho học sinh kĩ năng tương ứng. Thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ học tập, học sinh vừa nắm được tri thức, vừa rèn luyện được kĩ năng cần thiết.

2. Đảm bảo sự thống nhất giữa việc lĩnh hội tri thức về hành động và luyện tập thực hiện hành động.


Kĩ năng vận dụng kiến thức toán vào các chuyên ngành cho học sinh thông qua hoạt động chính của học sinh. Tuy nhiên việc rèn luyện kĩ năng này phải dựa trên cơ sở hiểu rõ mục đích hành động, phương thức và điều kiện thực hiện hành động. Nếu chỉ thực hiện một trong hai nhiệm vụ trên sẽ dễ dẫn đến tình trạng học sinh không có kĩ năng hành động hoặc thực hiện hành động một cách máy móc.


3. Đảm bảo tính hệ thống, liên tục
Quá trình rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức toán vào các chuyên ngành cho học sinh phải diễn ra trong quá trình dạy và học toán ở trường THKT, đồng thời phải đi từ đơn giản đến phức tạp phù hợp với yêu cầu nội dung và mục tiêu, nhiệm vụ của môn toán, khả năng và trình độ của học sinh đối với hệ này.


4. Phát huy tính tích cực của học sinh dưới sự thiết kế, tổ chức của giáo viên

Việc rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức toán vào các chuyên ngành cũng đòi hỏi học sinh tham gia tích cực vào quá trình học chứ không phải là người tiếp thu thụ động các thông tin học tập.

5. Các biện pháp phải thiết thực, bao gồm cả những chỉ dẫn, quy trình tổ chức hoạt động cụ thể để giáo viên và học sinh có thể thực hiện


Quy trình rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức toán vào các chuyên ngành là tổ hợp các thao tác của giáo viên và học sinh được sắp xếp theo một trật tự nhất định nhằm đạt được mục tiêu đề ra.


- Các giai đoạn, các bước của quy trình phải có mối liên hệ chặt chẽ, thống nhất với nhau tạo thành một chỉnh thể vừa đảm bảo tính ổn định vừa có tính linh hoạt mềm dẻo.


- Các giai đoạn, các khâu, các bước, các thao tác vừa đủ để thực hiện hoạt động có hiệu quả.


- Nội dung các giai đoạn, các bước không quá phức tạp, phải đơn giản đảm bảo cho giáo viên và học sinh có thể thực hiện trong quá trình dạy học.


Quy trình rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức toán vào các chuyên ngành phải phù hợp với trình độ và năng lực chuyên môn của số đông giáo viên, đặc điểm, trình độ nhận thức, thói quen học tập của học sinh và điều kiện dạy học cụ thể của hệ TCCN trong trường CĐKT.


6. Phải làm cho việc ứng dụng kĩ năng toán vào các môn học khác trở thành ý  thức thường xuyên và tự giác của  học sinh. 

Như ở trên đã chỉ rõ môn toán được sử dụng nhiều trong các môn chuyên ngành, vì vậy kĩ năng toán có ứng dụng rất to lớn và bổ trợ nhiều cho các môn chuyên ngành. Chính vì lí do này mà trong quá trình dạy học, giáo viên giảng dạy môn toán cần phải thường xuyên chỉ rõ cho học sinh thấy vị trí quan trọng của môn toán và ứng dụng của nó cho các môn học sau này. Cụ thể khi học đến nội dung toán liên quan đến môn chuyên ngành, giáo viên cần nêu mối liên quan đến các môn học chuyên ngành của học sinh, điều này kích thích sự quan tâm, tập trung hơn của học sinh vì các em sẽ thấy được ứng dụng thực tiễn của môn toán trong môn chuyên ngành các em theo học. Do đó hình thành cho học sinh ý thức thường xuyên và tự giác ứng dụng kĩ năng toán vào các môn học khác.

3.2. Các biện pháp rèn luyện kĩ năng ứng dụng:

Căn cứ vào các nhiệm vụ của việc dạy học bộ môn: bên cạnh việc truyền thụ kiến thức, rèn luyện kĩ năng thực hành toán học, học sinh còn phải được rèn luyện kĩ năng vận dụng toán học vào thực tiễn, cụ thể là trau dồi cho họ khả năng vận dụng những hiểu biết toán học vào việc học tập các môn học khác, vào thực tiễn cuộc sống, … Do đó cần thiết xây dựng các biện pháp nhằm rèn luyện các kĩ năng vận dụng kiến thức toán cho học sinh, góp phần thực hiện các nhiệm vụ bộ môn.

3.2.1. Biện pháp 1: Coi trọng đúng mức việc trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, chính xác

Theo lí luận, kĩ năng nào cũng phải dựa trên cơ sở lý thuyết, đó là kiến thức, kĩ năng thường gọi là kiến thức trong hoạt động, vì nó luôn liên hệ với sự ứng dụng kiến thức, kĩ năng hành động được khi kiến thức được trang bị một cách đầy đủ, chính xác.    

Trước hết là coi trọng việc dạy, đảm bảo cho học sinh nắm vững chắc và có hệ thống các kiến thức qui định trong chương trình. Bước đầu dạy các khái niệm, định lí. Qua đó chọn lọc các kiến thức và kĩ năng cơ bản. Giáo viên cần chỉ rõ con đường hình thành các kiến thức và kĩ năng đó. Đảm bảo 40%-50% thời gian luyện tập kĩ năng. Những kiến thức này mới đáp ứng cho môn toán trong các môn văn hoá, đặc thù của hệ TCCN là các môn chuyên ngành phải tăng cường vận dụng kiến thức toán vào các môn chuyên ngành đó, do đó rèn luyện kĩ năng ứng dụng kiến thức toán cần quan tâm hơn.


- Trang bị phương pháp giải các bài toán cơ bản cho học sinh: các loại toán cơ bản bao giờ cũng có phương pháp giải cụ thể, thậm chí một loại toán còn có nhiều cách giải. Đây là cơ sở để học sinh giải được các bài toán khác trong các môn chuyên ngành.

Ví dụ: Kiến thức toán cơ bản ứng dụng trong môn chuyên ngành, chẳng hạn như các phép toán về véctơ sẽ phục vụ cho học sinh tiếp thu tốt hơn kiến thức của bộ môn cơ kĩ thuật trong ngành cơ khí; lượng giác phục vụ cho học sinh khi giải các bài toán về điện, …

3.2.2. Biện pháp 2: Hình thành những qui trình giải toán và vận dụng những qui trình đó

Theo Polia, có bốn bước giải toán:

Bước 1: Tìm hiểu nội dung bài toán: 

Học sinh phải phân tích kĩ bài toán: giả thiết cho cái gì? Cần chứng minh (tìm) cái gì? để biết được bài toán cần phải làm gì?

Bước 2: Xây dựng chương trình giải: 


Ở bước này, học sinh đã xác định được kiến thức để giải quyết bài toán đã cho.


Đối với học sinh hệ TCCN, nên xây dựng chương trình giải từng bước một (phân bậc mịn) 


Bước 3: Thực hiện chương trình giải:


Học sinh dùng phương pháp tổng hợp để để trình bày lời giải

Bước 4: Kiểm tra và nghiên cứu lời giải

 Ví dụ: (phân bậc mịn trong giải toán của môn văn hóa)

 Giải và biện luận phương trình theo tham số m: 






m (x -2) = 3x + 1







Giải:




Ta có:   m (x -2) = 3x + 1
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 mx - 2m = 3x + 1
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 mx - 3x = 2m + 1
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 (m - 3)x = 2m + 1  (1)

(đây là phương trình dạng: ax = b; với a = m - 3; b = 2m + 1)

Nếu (m - 3 
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 0 
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Nếu (m - 3 = 0 
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 m = 3). Khi đó (1) trở thành: 0x = 7 (vô lí)

Vậy: m 
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 3 phương trình có nghiệm x = 
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  m = 3 phương trình vô nghiệm

Sai lầm của học sinh khi giải những dạng bài như thế này là không xét hệ số a = m - 3.


* Mục đích và ý nghĩa của quy trình

Quy trình mà chúng tôi đưa ra, nhằm giúp học sinh hệ TCCN định hướng lời giải một cách có hệ thống, học sinh nhìn vào sẽ biết phương pháp để làm một bài tập như thế nào và có thể áp dụng cho từng bài toán chuyên ngành cụ thể.

3.2.3. Biện pháp 3: Tăng cường các bài toán liên môn ứng dụng vào trong một số chuyên ngành kĩ thuật

Xuất phát từ đặc điểm của nhà trường, của đối tượng học sinh hệ TCCN, chương trình môn toán cần phải tăng cường các bài toán liên môn để ứng dụng kiến thức toán vào các môn chuyên ngành.

Lựa chọn một hệ thống bài tập có chủ đích liên quan đến các ngành nghề mà học sinh theo học để hướng dẫn học sinh giải nhằm rèn luyện kĩ năng giải toán và kĩ năng vận dụng vào các môn chuyên ngành.


Theo [7] dạy học giải bài toán có tầm quan trọng đặc biệt và mang nhiều ý nghĩa.


- Đó là hình thức tốt nhất để củng cố, đào sâu, hệ thống hóa kiến thức và rèn luyện kĩ năng.


- Có tác dụng lớn gây hứng thú học tập cho học sinh, phát triển trí tuệ và giáo dục, rèn luyện kĩ năng.


* Một số ví dụ về các bài tập liên quan đến các ngành nghề mà học sinh theo học:


1. Áp dụng chủ đề véctơ: xác định lực liên kết (bài toán cơ), tìm cường độ, hiệu điện thế (bài toán điện)
Bài toán 1: (phục vụ cho ngành cơ)

Tại nút A của giá ABC treo một vật nặng có trọng lượng p = 100N. Hãy xác định phản lực của các thanh AB và AC. Biết AB = 20cm, AC = 40cm.

Giải:

Giải phóng liên kết ta được hệ lực tác dụng lên vật khảo sát như hình vẽ:
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)

= 900 và AC = 2AB

nên 
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ABC  là nữa tam giác đều



Từ điểm O ta dựng tam giác lực OIK. 

Áp dụng định lí hàm số Sin trong 
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OIK ta có: 
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Bài toán 2: (phục vụ cho ngành điện)

Cho mạch điện như hình vẽ:
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Tính I1, I2, I = ?

Giải :

- Giải bằng phương pháp tọa độ:

+ Tính I1 = ?

Ta có: I1 = Im1Sin(
[image: image18.wmf])

100

1

i

t

j

p

+

 A

Im1 =
[image: image19.wmf]20

4

10

5

5

2

100

2

2

2

1

2

1

1

=

=

+

=

+

=

X

R

Um

Z

Um

 A

tg
[image: image20.wmf]j



EMBED Equation.3[image: image21.wmf]Þ
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 I1 = 20Sin(
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Ta có: I2 = Im2Sin(
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EMBED Equation.3[image: image31.wmf]6
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+ Tính I = ImSin(
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Nhánh I1 có cuộn dây 
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 nhánh có tính cảm kháng 
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 I1 chậm pha hơn 
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Nhánh I2 có tụ điện 
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 nhánh có tính dung kháng 
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 I2 chậm pha hơn 
[image: image41.wmf]U

r

 một góc 300
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+ Xét tam giác OAB:

OB2 = OA2 + AB2 – 2.OA.AB.Cos OAB

    I2 = I12 + I22 + 2. I1. I2. Cos DOA

       = (10
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 (A)

Tính góc lệch pha: 
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Tam giác OAB có: AB2 = OB2 + OA2 – 2.OB.OA.Cos BOA

   


     I22 = I2 + I12 + 2. I1. I. Cos BOA
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  Vậy:  I = 19
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Bài toán 3:


Tìm phương trình dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có dạng:
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Giải:

Ta có: Phương trình dao động tổng hợp có dạng: x = A Sin(
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Ta có : OA1AA2 là hình vuông, áp dụng định lí Pitago trong tam giác vuông OA1A  
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2. Áp dụng chủ đề phương trình: xác định vận tốc và gia tốc  (bài toán cơ); xác định dòng điện (bài toán điện); tìm nhiệt độ, nhiệt độ sôi, năng suất, công suất và hệ số làm lạnh (bài toán điện lạnh)
Bài toán 4: (phục vụ cho ngành cơ)

 
Một viên đạn được bắn ra chuyển động theo phương trình:
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Hãy xác định quỹ đạo, tầm xa của viên đạn? Thời gian, vận tốc và gia tốc lúc chạm đất ?

Giải :

- Xác định quỹ đạo:

Từ phương trình chuyển động 
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 ở phương trình (1) thay vào phương trình (2) ta được:
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(Đây là dạng hàm số bậc hai: y = ax2 + bx + c; 

trong đó: a = 
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, c = 0; đồ thị (C) của hàm số là một Parabol)

Vậy quỹ đạo của viên đạn là đường Parabol.

- Tầm xa của viên đạn:

 Khi viên đạn chạm đất: y = 0 
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Đây là một phương trình bậc hai (a = - 4,9 ; b = 430 ; c = 0)

(Cách giải: có thể lập 
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Giải phương trình bậc hai ta được:

t1 = 0                      (lúc bắt đầu bắn)

  và t2 = 
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- Vận tốc viên đạn khi chạm đất:
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Khi  t = 87,8 s  
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- Gia tốc:
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Bài toán 5: (phục vụ cho ngành điện lạnh)

 
Ở nhiệt độ nào, giá trị thể hiện trên thang độ F và C là như nhau?

Giải:

Đặt: tC = tF = x
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Bài toán 6: (phục vụ cho ngành điện lạnh)

Cần cấp nhiệt lượng Q bao nhiêu để nâng nhiệt độ của V = 1m3 nước từ t1 (oC) đến t2 (oC) sao cho thoả mãn phương trình: t2 – 16t + 28 = 0. Biết khối lượng riêng nước 
[image: image80.wmf]r

= 103 kg/m3, nhiệt dung riêng của nước cn = 1kcal/kgoC.

Giải: 

Ta có: t2 – 16t + 28 = 0 
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Mặt khác, khối lượng nước: m = 
[image: image82.wmf]r

.V = 103.1 = 1000 kg

Mà Q = m.cn.∆t = 1000.1.(14 – 2) = 12000 kcal.

Bài toán 7: (phục vụ cho ngành điện) 
Ampère kế có RA  = 75(, để mở rộng thang đo dòng điện I = 12A ,

 mắc song song điện trở Shunt với RA .Biết RS  = 25(,xác định IA , IS ?

Ampère mở rộng thang đo bao nhiêu lần ?

Giải:

Dòng trên các nhánh song song tỉ lệ nghịch với điện trở :


Mà :  I     = IA + IS   (2)

Giải hệ pt bậc nhất ta có :
(1) => IA = 3 IS

 (2)=> 12 = 3IS + IS   

     => IS   = 3A

      => IA = 3IS = 9A

Hệ số mở rộng:  n = I: IA = 9:3 = 3 

Ampère kế mở rộng thang đo là 3 lần  


3. Áp dụng chủ đề đạo hàm – vi phân: xác định quỹ đạo, vận tốc và gia tốc của chất điểm (bài toán cơ); tìm biểu thức tức thời (bài toán điện); tìm nhiệt truyền  (bài toán điện lạnh)
Bài toán 8:  (phục vụ  cho ngành cơ)

Tìm quỹ đạo điểm M trên thanh truyền AB của cơ cấu tay quay con trượt (hình vẽ). 

Biết OA = AB = 60cm  ;  
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. Xác định vận tốc và gia tốc của điểm M khi ( = 0

Giải

Lấy hệ trục toạ độ như hình vẽ.

Gọi toạ độ của điểm M là x và y, ta có: 
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(1) và (2) là phương trình chuyển động của điểm M. 

Khử t, ta được phương trình quỹ đạo : 
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Khi ( = 0 thì sin( = 0 và cos( = 1
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* Từ đó hình thành cho học sinh thói quen ứng dụng kiến thức toán vào các chuyên ngành. 
Kết luận: 

Các biện pháp rèn luyện kĩ năng ứng dụng kiến thức kiến thức toán vào các môn chuyên ngành được đề xuất dựa trên cơ sở các định hướng, chủ trương, cơ sở lí luận và thực tiễn có tính tổng hợp, toàn diện và có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

-Hai biện pháp: Coi trọng đúng mức việc trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, chính xác (biện pháp 1); hình thành quy trình giải toán (biện pháp 2) là những biện pháp cơ bản giúp học sinh nắm vững kiến thức phổ thông, đồng thời làm cơ sở để học sinh ứng dụng môn Toán vào học các môn chuyên ngành. Còn biện pháp 3: tăng cường các bài toán liên môn vận dụng vào trong một số chuyên ngành kĩ thuật là biện pháp hỗ trợ tạo điều kiện cho học sinh học các môn chuyên ngành một cách tốt nhất.        

-Việc áp dụng đồng loạt 3 biện pháp là rất quan trọng và rất cần thiết nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường Trung học kĩ thuật nói chung và trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM hệ TCCN nói riêng.

PHỤ LỤC
Phụ lục 1

PHIẾU XIN Ý KIẾN 

GIÁO VIÊN DẠY MÔN CHUYÊN NGÀNH

Để giúp tôi có cơ sở dữ liệu cho bài thu hoạch về “Phương pháp giảng dạy môn Toán hệ TCCN” trong trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, xin quý Thầy (Cô) vui lòng cho biết các thông tin dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô vuông trống hoặc viết vào các dòng còn để trống. Tôi xin chân thành cám ơn!

A. Xin Thầy (Cô) cho biết vài nét về bản thân:

· Họ và tên (nếu có thể):

 

· Giảng dạy môn: 



· Tổ: 
. Khoa: 


· Đối tượng học sinh (Hệ đào tạo): 


B. Xin Thầy (Cô) vui lòng đánh dấu vào những nội dung nào dưới đây của môn Toán có sử dụng trong môn dạy của quý Thầy (Cô), cụ thể:

1. HÌNH HỌC:

Lớp 10:

· Vectơ

· Hệ thức lượng trong tam giác                               

· Hệ thức lượng trong đường tròn

· Phép dời hình và phép đồng dạng

Có thể nói rõ hơn yêu cầu của bộ môn:


Lớp 11: Hình học không gian:

· Đường thẳng và mặt phẳng

· Quan hệ song song

· Quan hệ vuông góc

· Mặt cầu và mặt tròn xoay

· Diện tích 

· Thể tích

Có thể nói rõ hơn yêu cầu của bộ môn: 


Lớp 12:

Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng:

- Toạ độ của vectơ và điểm

- Phương trình đường thẳng

- Khoảng cách

- Đường tròn

- Elip

- Hypebol

- Parabol

Phương pháp toạ độ trong không gian:

Có thể nói rõ hơn yêu cầu của bộ môn:


2. ĐẠI SỐ:
Lớp 10:

· Tập hợp

· Hàm số 

· Phương trình và hệ phương trình bậc nhất

· Bất đẳng thức

· Bất phương trình bậc nhất

· Phương trình và hệ phương trình bậc hai

· Bất phương trình bậc hai

· Sai số

 Có thể nói rõ hơn yêu cầu của bộ môn:


Lớp 11:

· Hàm số lượng giác 

· Công thức lượng giác

· Phương trình và hệ phương trình lượng giác

· Dãy số

· Cấp số cộng

· Cấp số nhân

· Giới hạn

· Hàm số mũ

· Hàm số lôgarit


Có thể nói rõ hơn yêu cầu của bộ môn:


Lớp 12:

· Đạo hàm

· Vi phân

· Ứng dụng của Đạo hàm:

+ Sự đồng biến, nghịch biến

+ Cực đại, cực tiểu

+ Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số

+ Tiệm cận

· Nguyên hàm và tích phân

· Đại số tổ hợp:

+ Hoán vị

+ Chỉnh hợp

+ Tổ hợp

Có thể nói rõ hơn yêu cầu của bộ môn:


3. Ngoài những nội dung trên, còn có những phần khác liên quan:

C. Khi vận dụng kiến thức Toán học vào môn học mà Thầy (Cô) đang dạy, Thầy (Cô) thường sử dụng những phương pháp nào?

Xin chân thành cám ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của quý Thầy (Cô)!

Phụ lục 2
PHIẾU HỎI Ý KIẾN

VỀ MỨC ĐỘ CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG ỨNG DỤNG KIẾN THỨC TOÁN VÀO CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH 

1) Trong quá tình dạy Toán ở hệ Trung cấp chuyên nghiệp, Thầy (Cô) đã thực hiện những biện pháp nào dưới đây để nâng cao chất lượng dạy học (đánh dấu X vào ô thích hợp).

	Biện pháp
	Đã thực hiện
	Chưa thực hiện
	Khả thi
	Không khả thi

	
	Thường xuyên
	Ít
	
	
	

	Trang bị đúng mức việc trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, chính xác.
	
	
	
	
	

	Hình thành những qui trình toán.
	
	
	
	
	

	Tăng cường các bài toán vận dụng vào thực tiễn (môn chuyên ngành).


	
	
	
	
	


2) Thầy (Cô) đánh giá thế nào về hiệu quả của các biện pháp trên

	Biện pháp
	Có tác dụng tốt
	Có tác dụng nhưng không cao
	Không có tác dụng

	Trang bị đúng mức việc trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, chính xác.
	
	
	

	Hình thành những qui trình toán.
	
	
	

	Tăng cường các bài toán vận dụng vào thực tiễn (môn chuyên ngành).


	
	
	


3) Thầy (Cô) đánh giá mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp dưới đây như thế nào?

	Biện pháp
	Rất cần thiết
	Cần thiết
	Không cần thiết

	Trang bị đúng mức việc trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, chính xác.
	
	
	

	Hình thành những qui trình toán.
	
	
	

	Tăng cường các bài toán vận dụng vào thực tiễn (môn chuyên ngành).


	
	
	


4) Ngoài các biện pháp trên, theo Thầy (Cô) cần bổ sung thêm biện pháp nào? Giải thích các mức độ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................................................................................................
Phụ lục 3
Bảng 1: Kết quả điều tra giáo viên có thực hiện 3 biện pháp
	Biện pháp
	Đã thực hiện
	Chưa thực hiện

	
	Thường xuyên
	Ít
	

	Trang bị đúng mức việc trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, chính xác.
	9

36%
	12

48%
	4

16%


	Hình thành những qui trình toán.
	6

24%
	12

48%
	7

28%

	Tăng cường các bài toán vận dụng vào thực tiễn (môn chuyên ngành).
	0

0%
	0

0%
	25

100%


Bảng 2: Kết quả điều tra về hiệu quả và tính khả thi của 3 biện pháp 

	Biện pháp
	Số lượng Giáo viên khẳng định hiệu quả của các biện pháp
	Số lượng Giáo viên khẳng định tính khả thi của các biện pháp

	Trang bị đúng mức việc trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, chính xác.
	25/25

(100%)
	25/25

(100%)

	Hình thành những qui trình toán.
	25/25

(100%)
	25/25

(100%)

	Tăng cường các bài toán vận dụng vào thực tiễn (môn chuyên ngành).
	25/25

(100%)
	25/25

(100%)


Câu hỏi 4 là câu hỏi mở, chúng tôi không thu được thông tin gì, chứng tỏ giáo viên chưa quan tâm nhiều về vấn đề này.
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Các ngành học trong trường Cao đẳng hệ TCCN





Ngành Điện:


-Các môn văn hóa


-KT điện


-Đo lường điện


-Vật liệu điện


-Vẽ KT


-Cơ KT


-Khí cụ điện


-Máy điện


-Cung cấp điện


-Điện tử công nghiệp


-Trang bị điện








Ngành Cơ khí:


-Các môn văn hóa


-KT điện


-Vẽ KT


-Cơ KT


-Đo lường điện


-Vật liệu cơ khí


-Nguyên lí cắt gọt


-Máy cắt kim loại


-Trang bị điện


-Công nghệ chế tạo máy


-Truyền dẫn thủy lực khí nén





Ngành KT may:


-Các môn văn hóa


-Vẽ KT


-KT điện


-Vẽ mỹ thuật trang trí


-Vật liệu-công nghệ may


-Thiết kế y phục


-Thiết kế mẫu trên máy tính.








Ngành Ôtô:


-Các môn văn hóa


-Vẽ KT


-Đo lường điện


-Cơ KT


-Vật liệu cơ khí


-Động cơ đốt trong


-Công nghệ sửa chữa ô tô


-LT động cơ xăng


-LT động cơ Diezel


-Trang bị điện


-LT ôtô





Ngành Điện lạnh:


-Các môn văn hóa


-Vẽ KT


-Đo lường điện


-Cơ KT


-Nhiệt KT


-Nguyên lý làm lạnh


-KT điện lạnh gia dụng


- KT điện lạnh công nghiệp


-Điện tử côngnghiệp


-KT bảo quản đông lạnh





Môn Văn hóa:


-Toán


-Lý


-Hóa


-Văn


-Anh Văn


-Chính trị


-Thể dục


-Tin học





Ngành Cơ khí





Ngành   Ô tô





Ngành Điện





Toán





Ngành Điện lạnh





Ngành KT may
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